
Ổn định 

50 năm

 (m²)

Khoán 

thầu/

công ích

 (m²)

5,819.9 273.7 5,230.9 2,509.0 2,721.9

1

GCN: Trần Văn Bút đã chết

Vợ là Nguyễn Thị Kiểm

Con là Trần Văn Dũng

18 95 376.7 222.7 154.0 48.7 105.3           -             154.0 LUC

14 568 97.8 97.8 97.8           -               53.8            44.0 LUC

14 572 172.5 172.5 172.5           -             172.5 LUC

18 38 183.0 183.0 183.0           -             183.0 LUC

Trần Văn Hoà (Thuỷ) 38.9 38.9            38.9 LUC

Trần Thị Thiệp 16.2 16.2            16.2 LUC

14 622 51.6 51.6 51.6           -              51.6 LUC

14 514 171.0 171.0 98.0 73.0           -            171.0 LUC

5
GCN: Nguyễn Đức Mừng

ĐSD Trần Văn Sáng
18 99 166.9 166.9 166.9           -            166.9 LUC

Nguyễn Văn Bích 59.1 59.1            59.1 LUC

Trần Văn Tài (Sen) 13.7 13.7            13.7 LUC

Nguyễn Văn Khánh (Vân) 25.2 25.2            25.2 LUC

Nguyễn Văn Trung (Ánh) 55.8 55.8            55.8 LUC

Nguyễn Văn Giang 67.2 67.2            67.2 LUC

Trần Văn Tiến (Phong) 27.3 27.3            27.3 LUC

7
Nguyễn Văn Nhâm

GCN: Hoàng Thị Liên
18 335 178.2 41.9 136.3 136.3           -             136.3 LUC

8
Trần Thị Thanh 

con rể Trần Văn Tập
18 70 71.2 71.2 71.2           -               71.2 LUC

9 Trần Thị Thanh 14 617 66.4 66.4 66.4           -              66.4 LUC

10 Thân Văn Tình 18 133 141.5 141.5 141.5           -             141.5 LUC

11

Nguyễn Văn Thuấn

vợ Chu Thị Lợi

con Nguyễn Văn Luân

18 220 90.1 90.1 63.8 26.3           -               90.1 BHK

12 Trần Văn Hạ 14 533 56.8 56.8 56.8           -              56.8 LUC

13 Thân Văn Hương 14 575 95.3 95.3 95.3           -              95.3 LUC

14 Trần Văn Sản 14 616 75.8 75.8 75.8           -              75.8 LUC

Dương Ngọc Y 10.8 10.8            10.8 LUC

Trần Văn Nam 46.0 46.0            46.0 LUC

Nguyễn Xuân Được 73.0 73.0            73.0 LUC

Trần Văn Tín 18.8 18.8            18.8 LUC

16 Dương Ngọc Y 18 282 33.1 33.1 26.9 6.2           -              33.1 BHK

Dương Ngọc Y
93.4 63.1 30.3            93.4 LUC

Trần Thị Minh 38.4 38.4            38.4 LUC

18
GCN: Đỗ Thị Mừng đã chết

Cháu Hoàng Thị Hiền
14 624 279.9 76.1 76.1      203.8             76.1 LUC

19 Nguyễn Thị Nam 14 619 95.7 95.7 95.7           -              95.7 LUC

20 Nguyễn Thanh Phương 14 535 103.8 103.8 103.8           -            103.8 LUC

18 33 74.9 74.9 74.9           -              74.9 LUC

14 586 25.5 25.5 25.5           -              25.5 LUC

14 581 19.3 19.3 19.3           -              19.3 LUC

18 44 106.6 106.6 106.6           -             106.6 LUC

Trần Văn Luận 15.6 15.6            15.6 LUC

Trần Văn Đại 13.2 13.2            13.2 LUC

Trần Văn Hưng 80.4 80.4            80.4 LUC

Trần Văn Tuấn 118.7 118.7          118.7 LUC

Trần Văn Quyết 28.5 28.5            28.5 LUC

Chu Thị Sinh 56.2 56.2            56.2 LUC

18 34 80.9 80.9 80.9           -               80.9 LUC

18 170 111.6 0.1 0.1      111.5               0.1 LUC

25
Nguyễn Văn Xuân 

Vợ Lê Thị Khanh
14 611 71.4 9.1 62.3 62.3           -              62.3 LUC

26 Trần Văn Xuân (Khuyên) 14 534 72.2 72.2 72.2           -              72.2 LUC

DANH SÁCH CHỦ SỬ DỤNG VÀ CÁC THỬA ĐẤT THU HỒI (Đợt 2)

Dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng đấu giá quyền sử dụng đất khu Chợ Năm, xã Tiên Lục (giai đoạn 5)

Địa điểm : Thôn Trong, xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

(Ban hành kèm theo Quyết định                                      /QĐ-UBND ngày                  /6/2023 của UBND huyện Lạng Giang)

Hình thức sử dụng

Ký hiệu

 loại đất
STT

Hộ gia đình, cá nhân sử dụng 

đất

Trích lục bản đồ địa chính

 Trong

 chỉ giới

 (m
2
)

Thu hồi 

ngoài chỉ

giới

Diện 

tích còn 

lại (m
2
)

Tờ BĐ Số thửa

Tổng diện 

tích 

(m
2
)

Diện tích

 đã thu hồi 

(m
2
)

          -   

23 18 35 203.4           -   

14 576 109.222

Diện tích 

thu hồi

 (m
2
)

2

GCN: Hoàng Thị Bị đã chết

Con trai Trần Văn Hoà, Trần 

Văn Sáng

621

15 14 618 148.6

Tổng cộng

24
GCN Nguyễn Văn Tiếp

Con trai Nguyễn Văn Viện

21 Trần Văn Hưng

17

          -   

4 Trần Văn Hòa (Thủy)

55.1

          -   

6 14 620 248.3           -   

          -   

14 539 131.8

3 14

1



Ổn định 

50 năm

 (m²)

Khoán 

thầu/

công ích

 (m²)

Hình thức sử dụng

Ký hiệu

 loại đất
STT

Hộ gia đình, cá nhân sử dụng 

đất

Trích lục bản đồ địa chính

 Trong

 chỉ giới

 (m
2
)

Thu hồi 

ngoài chỉ

giới

Diện 

tích còn 

lại (m
2
)

Tờ BĐ Số thửa

Tổng diện 

tích 

(m
2
)

Diện tích

 đã thu hồi 

(m
2
)

Diện tích 

thu hồi

 (m
2
)

Trần Văn Viên 58.8 58.8            58.8 LUC

Trần Thị Minh 24.1 24.1            24.1 LUC

Trần Văn Thị 79.0 79.0            79.0 LUC

28

GCN: Trần Văn Triện 

Vợ là Nguyễn Thị Ngữ

con trai Trần Văn Hoà

18 281 156.1 156.1 156.1           -             156.1 LUC

29 Trần Văn Lộc 18 337 134.0 134.0 98.8 35.2           -             134.0 LUC

30 Nguyễn Văn Chất 18 31 61.2 61.2 61.2           -              61.2 BHK

31 Trần Văn Thị 14 538 53.9 53.9 53.9           -              53.9 LUC

32 Trần Văn Lưu 18 40 96.0 96.0 96.0           -               96.0 LUC

33 Dương Ngọc Sĩ 18 131 62.8 62.8 62.8           -               62.8 LUC

34 Trần Văn Bỉnh 14 613 155.7 155.7 155.7           -            155.7 LUC

35 Đào Văn Hợi 14 579 61.6 61.6 61.6           -              61.6 LUC

Hoàng Thị Dung

Chồng Nguyễn Văn Thu
104.4 104.4          104.4 LUC

Trần Văn Thị 12.2 12.2            12.2 LUC

18 76 128.5 128.5 126.5 2.0           -             128.5 LUC

18 74 199.8 199.8 199.8           -             199.8 LUC

18 139 179.5 179.5 76.2 103.3           -             179.5 LUC

18 100 286.2 286.2 286.2           -             286.2 LUC

          -   

          -   161.927 14 536

36 14 582 116.6

Nguyễn Văn Thiện

Vợ là Trần Thị Xoa
37

2
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